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Thứ Buổi Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9

1 Chào cờ-mvha Chào cờ-bthtran Chào cờ-nhthanh Chào cờ-vtmhanh Chào cờ-nttthuy_d Chào cờ-tvkhoi Chào cờ-namai Chào cờ-lahao Chào cờ-dtadiep

2 SHL-mvha SHL-bthtran SHL-nhthanh SHL-vtmhanh SHL-nttthuy_d SHL-tvkhoi SHL-namai SHL-lahao SHL-dtadiep
3 Anh-dtlchi Toán-mvha Hóa -dnthanh Văn-vtmhanh Văn-ptkhoa Toán-tvkhoi Anh-namai Hóa -dtadiep Toán-ntshuong

4 Sinh-qathu Toán-mvha Anh-vtvan Văn-vtmhanh Sinh-nttung Toán-tvkhoi Hóa -dtadiep Văn-ltquynh Toán-ntshuong

5 Hóa -dtadiep Anh-dtlchi Anh-vtvan Hóa -dnthanh Toán-tvkhoi Lý-nhthanh Sử-dtnga Văn-ltquynh Sinh-qathu

S

1 Lý-bthtran Anh-dtlchi Toán-ltkiet Địa-nttthuy_d Toán-tvkhoi Văn-ptkhoa Toán-lahao Văn-ltquynh Tin học-vhtanh

2 Văn-ltbminh Lý-bthtran Văn-vtmhanh Lý-nhthanh Hóa -dnthanh Văn-ptkhoa Văn-ltquynh Toán-lahao Anh-ltdthanh
3 Toán-mvha Văn-ltbminh Văn-vtmhanh Anh-vtvan Lý-nhthanh Hóa -dnthanh Anh-namai Toán-lahao Lý-bthtran
4 Toán-mvha Văn-ltbminh
5

2

C

1 Văn-ltbminh Hóa -dtadiep Văn-vtmhanh Hóa -dnthanh Văn-ptkhoa Anh-ttquan Anh-namai C.Nghệ-ghbao Lý-bthtran
2 Văn-ltbminh Sinh-qathu Văn-vtmhanh Anh-vtvan Văn-ptkhoa Anh-ttquan Lý-bthtran Địa-ntngat Hóa -dtadiep
3 Hóa -dtadiep Anh-dtlchi M.Thuật-pnntam Văn-vtmhanh Hóa -dnthanh Sinh-nttung Thể dục-tqhung Văn-ltquynh Sinh-qathu
4 Anh-dtlchi Văn-ltbminh Anh-vtvan Văn-vtmhanh Anh-ttquan Hóa -dnthanh Thể dục-tqhung Văn-ltquynh Địa-ntngat
5 Lý-bthtran Văn-ltbminh Lý-nhthanh Sinh-nttung Anh-ttquan Văn-ptkhoa Văn-ltquynh Anh-namai Văn-vtttruc

S

1 Văn-ltbminh Lý-bthtran Lý-nhthanh GDCD-nthnga Sinh-nttung Hóa -dnthanh Văn-ltquynh Anh-namai Văn-vtttruc
2 Sinh-qathu Anh-dtlchi Sinh-nttung Hóa -dnthanh Thể dục-ntphong Địa-ntngat Văn-ltquynh Lý-bthtran Văn-vtttruc
3 GDCD-nthnga Anh-dtlchi Hóa -dnthanh M.Thuật-pnntam Thể dục-ntphong Lý-nhthanh Địa-ntngat Sinh-qathu Anh-ltdthanh
4
5

3

C

1 Thể dục-dlhduc Địa-nttthuy_d Anh-vtvan Toán-ltkiet Sử-nttthuy Anh-ttquan Toán-lahao GDCD-nthnga Anh-ltdthanh
2 Thể dục-dlhduc GDCD-nthnga Sử-nttthuy Toán-ltkiet Anh-ttquan Tin học-dbhoa Toán-lahao M.Thuật-pnntam Anh-ltdthanh
3 Toán-mvha Sử-dtnga Toán-ltkiet C.Nghệ-ghbao Toán-tvkhoi Sử-nttthuy GDCD-nthnga Toán-lahao Tin học-vhtanh

4 Anh-dtlchi Toán-mvha Tin học-tvhnhan Sử-nttthuy Toán-tvkhoi GDCD-nthnga M.Thuật-pnntam Toán-lahao Toán-ntshuong

5 Anh-dtlchi Toán-mvha

S

1 M.Thuật-pnntam Tin học-dbhoa Địa-nttthuy_d Tin học-tvhnhan GDCD-nthnga Toán-tvkhoi Toán-lahao Sinh-qathu Sử-dtnga
2 Toán-mvha Sinh-qathu GDCD-nthnga Toán-ltkiet Tin học-dbhoa Toán-tvkhoi Anh-namai Sử-dtnga C.Nghệ-ghbao

3 Toán-mvha Anh-dtlchi Toán-ltkiet Anh-vtvan Anh-ttquan M.Thuật-pnntam Sinh-qathu Tin học-vhtanh GDCD-nthnga

4
5

4

C

1 Anh-dtlchi Văn-ltbminh Lý-nhthanh Văn-vtmhanh Hóa -dnthanh Toán-tvkhoi Văn-ltquynh Anh-namai Toán-ntshuong

2 Anh-dtlchi Văn-ltbminh Hóa -dnthanh Văn-vtmhanh Địa-nttthuy_d Toán-tvkhoi Văn-ltquynh Anh-namai Lý-bthtran
3 Toán-mvha Hóa -dtadiep Sinh-nttung Anh-vtvan Toán-tvkhoi Văn-ptkhoa Sinh-qathu Toán-lahao Văn-vtttruc
4 Địa-nttthuy_d Hóa -dtadiep Văn-vtmhanh Lý-nhthanh Toán-tvkhoi Văn-ptkhoa Toán-lahao Lý-bthtran Văn-vtttruc
5 NGLL CN-mvha NGLL CN-bthtran NGLL CN-nhthanh NGLL CN-vtmhanh NGLL CN-nttthuy_d NGLL CN-tvkhoi NGLL CN-namai NGLL CN-lahao NGLL CN-dtadiep

S

1 Văn-ltbminh AVBN-avbn9 Toán-ltkiet Lý-nhthanh Văn-ptkhoa Sinh-nttung Lý-bthtran Tin học-vhtanh Toán-ntshuong

2 Văn-ltbminh AVBN-avbn9 Toán-ltkiet Sinh-nttung Văn-ptkhoa Anh-ttquan Lý-bthtran Văn-ltquynh Toán-ntshuong

3 AVBN-avbn9 Toán-mvha Tin học-tvhnhan Toán-ltkiet Tin học-dbhoa Lý-nhthanh Tin học-vhtanh Văn-ltquynh M.Thuật-pnntam

4 AVBN-avbn9 Toán-mvha
5

5

C

1 Tin học-dbhoa Thể dục-dlhduc Sử-nttthuy Thể dục-ntphong Văn-ptkhoa C.Nghệ-ghbao Tin học-vhtanh Sử-dtnga Hóa -dtadiep
2 Tin học-dbhoa Thể dục-dlhduc C.Nghệ-dmcuong Thể dục-ntphong Văn-ptkhoa Sử-nttthuy C.Nghệ-ghbao Hóa -dtadiep Sử-dtnga
3 C.Nghệ-dmcuong Tin học-dbhoa Thể dục-dlhduc Sử-nttthuy C.Nghệ-ghbao Thể dục-ntphong Hóa -dtadiep Thể dục-tqhung Văn-vtttruc
4 Sử-dtnga C.Nghệ-dmcuong Thể dục-dlhduc Tin học-tvhnhan Sử-nttthuy Thể dục-ntphong Hóa -dtadiep Thể dục-tqhung Văn-vtttruc
5 Hóa -dtadiep Sử-dtnga

S

1 Lý-bthtran Văn-ltbminh Văn-vtmhanh Toán-ltkiet M.Thuật-pnntam Tin học-dbhoa Sử-dtnga Toán-lahao Thể dục-tqhung

2 Sử-dtnga Lý-bthtran Văn-vtmhanh Toán-ltkiet Lý-nhthanh Văn-ptkhoa Toán-lahao Hóa -dtadiep Thể dục-tqhung

3 Văn-ltbminh M.Thuật-pnntam Toán-ltkiet Văn-vtmhanh Lý-nhthanh Văn-ptkhoa Văn-ltquynh Lý-bthtran Hóa -dtadiep
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, ngày 3 tháng 1 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG


